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BÁO CÁO SỐ LIỆU DOANH NGHIỆP THAM GIA  

GIAN HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN CÁC SÀN TMĐT 

(Sendo.vn; Voso.vn; Tiki.vn; Sàn TMĐT Trà Vinh; Sàn TMĐT Các tỉnh) 

 

STT Doanh nghiệp Địa chỉ 

Hàng hóa tham gia 

Sàn TMĐT Ghi chú 
OCOP CNNTTB 

Chứng 

nhận khác 

I Gian hàng Việt trực tuyến (Cục TMĐT&KTS)      

1 

Công ty TNHH Trà Vinh 

Farm 
Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, 

Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà 

Vinh 

Mật hoa dừa; 

Đường Hoa dừa; 

Nước uống Mật 

hoa dừa; Hạt Ca 

cao - Mật hoa dừa 

4 sao 

Chứng nhận 

2020 

HACCP; 

ISO 

22000:2019 

Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0974 038 946 

Anh Ngãi 

2 

HKD Võ Thành Khá 
146, khóm 1, P2, Thị Xã 

Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh 

Bánh bao chỉ 

3 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0393 17 29 19 

Chị Mỹ Hằng 

 

3 

HKD Vương Tiển Khanh ấp Trà Kháo, xã Hoà Ân, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh 

Củ cải muối Chịt 

Sa 

3 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0335595135 

Anh Đại 

 

4 

HKD Trần Thị Hiền Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh. 

Bánh tráng sữa 

nước cổt dừa 

3 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0852092999 

Chị Trúc Tâm 

 



5 

HKD Mai Hoàng Lý Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hoà, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh. 

Bánh tét Ba màu; 

Bánh tét Bồ Ngót 

4 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0399646357 

Diễm Phúc 

 

II Gian hàng trực tuyến ( Trung tâm )      

6 

HTX Dừa sáp Hoà Tân 

huyện Cầu Kè 

ấp Chông Nô II, xã Hoà 

Tân huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh 

Dừa sáp 

4 sao 

 VietGAP Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0985 303 402 

Anh Sử 

7 

Hộ kinh doanh Tài Ký (SP 

Bánh cốm sữa - Tài Ký) 

Đường Dương Quang 

Đông, Khóm 1, Phường 5, 

TP trà Vinh, Trà Vinh 

Cốm sữa Chứng nhận 

năm 2020 

 Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0354 755 840 

Huyền Trang 

8 

Công ty TNHH Hồng Liên 

TV 

Khóm III, Thị trấn Mỹ 

Long huyện Cầu Ngang tỉnh 

Trà Vinh  

Khô cá Lưỡi Trâu 

nguyên con một 

nắng; Khô cá 

Khoai xẻ 

3 sao 

Chứng nhận 

năm 2020 

 Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0374827957 

Chị Liên 

9 

DNTN Thuận Thiên Trà 

Vinh  

(Gạo quê tôi) 

ấp Sà Vần B, xã Ngọc Biên, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh 

Đanh đánh giá 

2021 

 

 Gạo ST 25; 

Gạo ST 24 

Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0937379284  

Anh Hiền 

 

10 

HKD  Vĩnh Xương  

(Cơ sở sản xuất bánh kẹo 

Vĩnh Xương Trà Vinh) 

118/7 Độc Lập, khóm 2, 

phường 3, TP Trà Vinh, Trà 

Vinh 

Bánh bao chỉ; 

Bánh trung thu  

3 sao 

Chứng nhận 

năm 2020 

 Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0917911917  

Anh Nghiệp 

11 

HKD Thạch Thị Di 

(Bánh tét 9 Di) 

ấp Hoà Hảo xã Phước Hảo 

huyện Châu Thành tỉnh Trà 

Vinh 

Bánh tét 

3 sao 

Chứng nhận 

năm 2020 

 Sendo.vn, 

Voso.vn, Tiki.vn 

0937804887 

Cô 9 Di 

 

III Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Trà Vinh và các tỉnh khác      

12 
Công ty Lương thực Trà 

Vinh 

102 Trần Phú, Phường 2, 

TP. Trà Vinh, Trà Vinh 

 Chứng nhận 

năm 2020 

Bánh tráng Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

(0294) 3867014 

13 
Công ty TNHH Đồng Phát 

DOPHACO 

Ấp Số 2, xã Mỹ Cẩm, 

huyện Càng Long, Trà Vinh 

Tinh dầu gấc 3 sao  Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0919 399 884 

Anh Phong 

14 Công ty TNHH Chế biến 

Thực phẩm Năm Thụy 

108, Lý Thường Kiệt, 

Phường 3, TP. Trà Vinh, 

Trà Vinh 

Chả Hoa, pate, chả 

lụa 3 sao 

Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0918 758 358 

anh Chinh 

 



15 Công ty Cổ phần Mía 

Đường Trà Vinh 

ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp 

Anh, huyện Trà Cú, Trà 

Vinh 

  Đường cát Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

02943.871899 

16 Cơ sở SX Dầu dừa sạch 

Phương Huỳnh 

129 Điện Biên Phủ, Khóm 

4, Phường 6, TP. Trà Vinh, 

Trà Vinh 

Dầu dừa 3 sao Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0917 271 097 

Chị Thuý 

17 
Cơ sở SX Lạp xưởng Vạn 

Thành 

Điện Biên Phủ, phường 6, 

TP Trà Vinh, Trà Vinh 

Lạp xưởng 3 sao Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0913 790 742 

Anh Thành 

18 Cơ sở SX bánh trung thu 

Vĩnh Xương 

Độc Lập, khóm 3, phường 

3, TP Trà Vinh, Trà Vinh 

Bánh bao chỉ; 

Bánh trung thu  

3 sao 

Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0917911917  

Anh Nghiệp 

19 Công ty Cổ Phần Dược 

Phẩm TV.PHARM 

27 Nguyễn Chí Thanh, 

Khóm 2, Phường 9, TP. Trà 

Vinh, Trà Vinh 

  Dược phẩm Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

(0294) 3740 234 

20 
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Rau Sạch 

ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, 

TP. Trà Vinh, Trà Vinh 

  Rau ăn lá, 

rau củ quả 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0919 026 500 

Anh Minh 

21 Cơ sở bánh tét Trà Cuôn 

Hai Lý 

ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, 

huyện Cầu Ngang, Trà Vinh 

Bánh tét Ba màu; 

Bánh tét Bồ Ngót 

4 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0399646357 

Diễm Phúc 

 

22 Hợp tác xã DV NN Liên 

xã huyện Càng Long 

QL53 Khóm 2, thị trấn 

Càng Long, huyện Càng 

Long , Trà Vinh 

  Cam, bưởi, 

xoài 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0984 727 896 

Anh Vút 

23 

Hợp tác xã Tân Qui 

ấp Tân Qui 2, xã An Phú 

Tân, huyện Cầu Kè, Trà 

Vinh 

  Măng cụt, 

Sầu Riêng, 

Chôm 

chôm, nhãn 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0946477067 

Chị Linh 

24 Hợp tác xã Nông nghiệp 

Nhật Linh 

ấp Nô Lựa B, xã Nhị 

Trường, huyện Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

  Rau ăn lá, 

rau củ quả 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0974 358 603 

Linh 

25 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Long Hiệp 

ấp Chợ, xã Long Hiệp, 

huyện Trà Cú, Trà Vinh 

Gạo hạt ngọc rồng 

4 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0979 923 292 

Thuần 

26 
Công ty TNHH sản xuất 

dừa trái Hùng Dương 

ấp số 6, xã Mỹ Cẩm, huyện 

Càng Long, Trà Vinh 

Dầu dừa, cơm dừa  Dầu dừa, 

cơm dừa 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0294.628.68.68 



27 Cơ sở SX bánh tét Cô 

Hường 

ấp Hương Phụ, xã Đa Lộc, 

huyện Châu Thành, Tỉnh 

Trà Vinh 

Bánh tét 3 sao Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0977 441 767 

Quyền 

28 Công ty TNHH Cacao 

Mekong 

Quốc lộ 60, ấp Trà Nóc, Xã 

Song Lộc, Huyện Châu 

Thành, Trà Vinh 

Bột ca cao 3 sao Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Vĩnh 

Long 

098 2507 607 

A.Hoàng 

29 

Mây Tre Lá Nhất Tâm 

87A Phạm Ngũ Lão, 

Phường 1, Tp.Trà Vinh, 

Tỉnh Trà Vinh 

 Chứng nhận 

2020 

Bộ sản 

phẩm từ lục 

bình 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0933 020 959 

Thi 

 

30 

Công Ty Cổ Phần Thuỷ 

Sản Cửu Long 

36 Bạch Đằng, Phường 4, 

TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà 

Vinh 

 Chứng nhận 

2020 

Bộ Sản 

phẩm Tôm: 

Bơ gơ, tẩm 

tỏi và thảo 

dược xiêm 

que, áo bột 

dừa chiên 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0294. 

3852052/3852321 

31 
Công ty TNHH Trà Vinh 

Farm 

ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, 

huyện Tiểu Cần,Trà Vinh 

Mật hoa dừa; 

Đường Hoa dừa; 

Nước uống Mật 

hoa dừa; Hạt Ca 

cao - Mật hoa dừa 

4 sao 

Chứng nhận 

2020 

HACCP; 

ISO 

22000:2019 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Vĩnh 

Long, Tây Ninh 

0974 038 946 

Anh Ngãi 

32 

Công ty Cổ Phần Trà Bắc  

216 Bạch Đằng, Phường 4, 

TP. Trà Vinh, Trà Vinh 

 Chứng nhận 

2020 

Nước cốt 

dừa cấp 

đông, Than 

Anthracite 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

(84.294) 2240495 

33 Công ty TNHH Chế biến 

Dừa Sáp Cầu Kè 

Ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 

Kẹo dừa sáp, dừa 

sáp sợi 

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Vĩnh 

Long, Tây Ninh 

0917 837 577 

Anh Linh 

34 

Cơ Sở SX Rượu Phúc Gia 

Đường Bùi Hữu Nghĩa - Ấp 

Long Đại - Xã Long Đức - 

TP. Trà Vinh 

Rượu nhàu, đinh 

lăng 3 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0919 249 899 

Chú Gia 



35 
Công Ty TNHH SX TM 

Mỹ Nguyên 

Ấp Thanh Trì A, Xã Đa 

Lộc, Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Trà Vinh 

  Bộ sản 

phẩm phục 

vụ khách 

sạn 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

 

(84.28) 626 77 445 

36 

Công Ty Tnhh Út Mừng 

Ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh. 

Thảm xơ dừa 3 sao Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0932 880 897 

Chị Thuý 

37 

Công Ty Tnhh Hồng Liên 

TV 

Khóm 3, Thị trấn Mỹ Long, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh 

Khô cá Lưỡi Trâu 

nguyên con một 

nắng; Khô cá 

Khoai xẻ 

3 sao 

Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Tây Ninh 

0374827957 

Chị Liên 

38 Cơ sở Bánh Tráng Nem 

Ngọc Đáng 

ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh 

Bánh tráng 3 sao Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0988 138 669 

Anh Đáng 

39 
Cơ sở SX Bánh tráng nem 

An Tâm 

Song Lộc, Châu Thành, Trà 

Vinh., Trà Vinh 

  Bánh tráng Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0966493399  

Chú Dư 

40 
Cơ sở SX mứt dừa sáp 

Cẩm Hằng 

Đường 30/4 - Khóm 2, TT. 

Cầu Kè, Cầu Kè, Trà Vinh 

Mứt dừa sáp 3 sao Chứng nhận 

năm 2020 

  0346 080 971 

Chị Cẩm 

41 

Trung Tâm Nghiên Cứu 

Khoa Học Và Sản Xuất, 

Dịch Vụ (CSP) 

105, Kiên Thị Nhẫn, Khóm 

1, Phường 7, Tp Trà Vinh, 

Trà Vinh 

 Chứng nhận 

năm 2020 

Rượu 

quách 

"TVU" 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0294 3 867 779 

42 Công ty TNHH MTV Bio 

Thailand 

68/6 Lý Tự Trọng, Phường 

4, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà 

Vinh 

   Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0294.22.00.224 

43 
Cơ Sở Sản Xuất Cốm Tài 

Ký 

Đường Lò Hột - K1 Phường 

5 - TP Trà Vinh , Trà Vinh 

 Chứng nhận 

năm 2020 

Cốm sữa Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0354 755 840 

Huyền Trang 

44 
Cơ Sở Đàn Tín Qui Nam  

Ấp Thượng, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, Trà Vinh 

Đàn guitar 3 sao Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0917 772 716 

Anh Nam 

45 Công Ty Tnhh Thủ Công 

Mỹ Nghệ Châu Hưng TV 

Ấp Đức Mỹ, xã Đức Mỹ, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh 

 Chứng nhận 

năm 2020 

Chiếu caro Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0919.263444 

Chú 9 Sen 



46 Cơ Sở Sản Xuất Nguyên 

My 

Ấp Long An, xã Nhị Long, 

huyện Càng Long, Tỉnh Trà 

Vinh 

  Hủ tiếu gạo 

lức, con sò 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0988.454202 

Anh Hưng 

47 

HTX dừa sáp Hòa Tân 

Ấp Chông Nô , xã Hòa Ân, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh 

Dừa sáp 

4 sao 

 VietGAP Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0985 303 402 

Anh Sử 

48 HTX Nông Nghiệp Việt 

Thành 

Ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh 

  Gạo, gấc Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0919. 767994 

Anh Tâm 

49 Cơ sở SX chế biến thực 

phẩm Vạn Phúc 

Đường Lê Lợi, khóm 3, 

phường 1, TP. Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

 Chứng nhận 

năm 2020 

Tương hột, 

tương xay 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0294.3852715 

50 
Hộ kinh doanh Sơn Cao 

Thắng 

Nguyễn Chí Thanh, Phường 

9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 Chứng nhận 

năm 2020 

Mô hình 

ghe ngo, 

mão, mặt 

nạ 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

038.3209245 

Anh Thắng 

51 Cơ sở Điêu khắc gỗ mỹ 

nghệ Long Vinh 

Khóm 4, TT. Châu Thành, 

huyện Châu Thành, Trà 

Vinh 

 Chứng nhận 

năm 2020 

Gỗ điêu 

khắc mỹ 

nghệ 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0919194544 

Anh Sốc 

52 Công Ty Tnhh Thủ Công 

Mỹ Nghệ Mỹ Huyền 

ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ, 

huyện Châu Thành, Trà 

Vinh 

  Sản phẩm 

từ lác 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0386047122 

Chị Huyền 

53 Cơ Sở Sản Xuất Thủ Công 

Mỹ Nghệ Hồng Hà 

ấp Phú Phong 2, xã Bình 

Phú, huyện Càng Long, Trà 

Vinh 

  Sản phẩm 

từ dây nhựa 

giả mây 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0979330288 

Anh Toàn 

54 HTX dịch vụ nông nghiệp 

Huyền Hội 

Ấp Bình Hội, xã Huyền 

Hội, huyện Càng Long, Trà 

Vinh 

  Gạo Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0907027987 

Anh Hùng 

55 Cơ sở SX bánh ống Hạnh 

Thi 

Ấp Thiện Chánh, xã 

Phương Thạnh, huyện Càng 

Long, Trà Vinh 

  Bánh óng Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0397285144 

Chị Phướng 

56 

Cơ Sở Sản Xuất Trì Cảnh 

ấp Trà Tro B, xã Hàm 

Giang, huyện Trà Cú, Trà 

Vinh 

Bộ salon tre 4 sao Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

033.8875379 

Anh Cảnh 



57 Công ty TNHH Xuất 

Khẩu Hoàng Lộc 

Ấp Mỹ Thập, Xã Mỹ Long 

Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà 

Vinh 

  ớt sừng, ớt 

chỉ thiên 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0947718818 

58 HTX Nông nghiệp Thành 

Công 

Ấp Giồng Cao - Xã Ngọc 

Biên - Huyện Trà Cú, Trà 

Vinh 

  Rau ăn lá, 

rau củ quả 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0979474673 

Anh Ngà 

59 
Cơ Sở Sản Xuất Tinh Bột 

Nghệ Phú Phúc 

Khóm 2, phường 2, thị xã 

Duyên Hải, Trà Vinh 

Tinh bột nghệ 3 

sao 

Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0974504079 

Phúc 

60 

Công Ty Tnhh Kim Bôi 

Cống đập Cái Hóp, Xã Đức 

Mỹ, Huyện Càng Long, Trà 

Vinh 

  Sản phẩm 

từ dừa 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0903831168 

61 Bánh Tráng Sữa Tám 

Hiền 

ấp Chà Và, xã Vinh Kim, 

huyện Cầu Ngang, Trà Vinh 

Bánh tráng sữa 

nước cổt dừa 

3 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0852092999 

Chị Trúc Tâm 

 

62 Tổ Hợp Tác Trồng Rau 

An Toàn Ấp Kinh Xáng 

ấp Kinh Xáng, xã Hoà Lợi, 

huyện Châu Thành, Trà 

Vinh 

  Rau ăn lá, 

rau củ quả 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0393024896 

Chú Sánh 

63 
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp 

TM&SXDV Xuân Thành 

Ấp Bình La, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, Trà 

Vinh 

  Rau ăn lá, 

rau củ quả, 

rượu quách 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0911760008 

Anh Luận 

64 
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp 

Hữu Cơ Ngũ Lạc 

Ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, 

Huyện Duyên Hải, Trà 

Vinh 

  Rau ăn lá, 

rau củ quả 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0389759747 

Anh cảnh 

65 Cơ sở SX Gia vị & Thực 

phẩm Thành Lợi 

Số 12/26, Đường Lê Thánh 

Tôn, K 2, P 1, Tp. Trà Vinh, 

Trà Vinh 

 Chứng nhận 

2020 

Tương ớt, 

sa tế 

 0919663389 

Chị Duyên 

66 
Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Phong Vinh 

Khóm Long Thạnh, phường 

1, TX. Duyên Hải, Trà Vinh 

Nước mắm rươi 3 

sao  

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0974 288 781 

Anh Phương 

67 Cơ Sở Sản Xuất Tôm Khô 

Tiến Hải 

Ấp Động Cao, X. Đông 

Hải, H.Duyên Hải, Trà 

Vinh 

Tôm khô 3 sao, 

khô cá khoai 

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Vĩnh 

Long 

0919 583 838 

Chú Hải 

68 

Cơ Sở SX Đồ Dùng Nông 

Thôn Thu Nhỏ Diệp Thị 

Trang 

Ấp Giồng Đình, xã Đại An, 

huyện Trà Cú, Trà Vinh 

Bồ đồ dùng sinh 

hoạt nông thôn thu 

nhỏ 3 sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0374859512 

Chị trang 



69 Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Biển Xanh 

Khóm 1, Phường 1, Thị xã 

Duyên Hải, Trà Vinh 

 Chứng nhận 

2020 

Nước 

khoáng 

thiên nhiên 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

02943.833.583 

70 
Công ty TNHH MTV SX 

TM Dương Phát 

ấp Ngã Tư 1, xã Ngãi Hùng, 

huyện Tiểu Cần, Trà Vinh 

  Sản phẩm 

từ dừa 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

02943 622 779 

71 Cơ Sở Sản Xuất Kẹo Đậu 

Phộng Cẩm Phát 

Khóm 1 - TT Trấn Tiểu 

Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà 

Vinh 

Kẹo đậu phộng 3 

sao 

Chứng nhận 

2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0916 131 522 

Thịnh 

72 

Hợp Tác Xã Tiến Thành 

Ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, 

huyện Châu Thành, Trà 

Vinh 

  Nghêu Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0399240591 

Anh Trường 

73 Cơ Sở Sản Xuất Đậu 

Phộng Phú Vinh 

Võ Văn Kiệt, Khóm 8, 

Phường 7, TP.Trà Vinh, Trà 

Vinh 

  Đậu phộng 

rang 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0939338949 

Anh Tâm 

74 Cơ Sở Sản Xuất Bánh Tét 

9Di 

Ấp Hòa Hảo, xã Phước 

Hảo, huyện Châu Thành, 

Trà Vinh 

Bánh tét 

3 sao 

Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Vĩnh 

Long, Tây Ninh 

0937804887 

Cô 9 Di 

 

75 Công Ty Tnhh Mtv 

Thương Mại Và Sản Xuất 

Phú Quới 

Số 37 Phan Đình Phùng 

,khóm 2 ,phường 7,TP.Trà 

Vinh, Trà Vinh 

Bộ sản phẩm trà: 

Đinh lăng, sả, tia 

tô, đậu biếc, nhãn 

lồng, măng tây, 

dứa thơm 

  Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Vĩnh 

Long, 

0989 093 579 

Chú Quới 

76 
Hợp Tác Xã Nuôi Nghêu 

Thành Đạt 

Ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị 

xã Duyên Hải, Trà Vinh 

  Nghêu Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0394107949 

Anh Dũng 

77 Hợp Tác Xã Thanh Long 

Vĩnh Trà 

Ấp Trà Đét, Xã Nguyệt 

Hóa, Huyện Châu Thành, 

Trà Vinh 

  Thanh 

Long 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0947333400 

Chú Thành 

78 Công Ty TNHH MTV XD 

TM Minh Thành 

khóm 2 Thị trấn Càng Long 

– huyện Càng Long, Trà 

Vinh 

 Chứng nhận 

năm 2020 

Gạch 

không nung 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

02943 567 375 

79 Cơ Sở Sản Xuất Bột Nưa 

Minh Hùng 

Ấp Vàm, xã An Quảng 

Hữu, huyện Trà Cú, Trà 

Vinh 

Bột nưa 3 sao Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Tây Ninh 

Anh Hùng: 

0932.808.390 



80 
Cơ Sở Sản Xuất Cốm, 

Bánh Chí Quốc 

Ấp 5, xã Mỹ Cẩm, huyện 

Càng Long, Trà Vinh 

Bánh ống 3 sao Chứng nhận 

năm 2020 

 Sàn TMĐT Trà 

Vinh, Tây Ninh 

0905 264 002 

Anh Sơn 

81 Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Văn Chất 

ấp Bãi Vàng, Xã Hưng Mỹ, 

Huyện Châu Thành, Trà 

Vinh 

  Chậu bông 

dây nhựa 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0977633339 

Anh Bính 

82 Hợp Tác Xã Quýt Đường 

Thuận Phú 

Ấp Long Trị, xã Bình Phú, 

huyện Càng Long, Trà Vinh 

  Quýt 

đường,  

VietGaP 

Sàn TMĐT Trà 

Vinh 

0354.230.217 

Chị Nga 

 


